CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên môn học: LẬP TRÌNH WEB VỚI LARAVEL
Mã môn học: TT.C2.590
Thời gian thực hiện môn học: 90 giờ; (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 90 giờ; Kiểm tra: 0 giờ).
I. Vị trí, tính chất của môn học:
· Vị trí: Học sau các môn học Kỹ thuật lập trình, cấu trúc dữ liệu, cơ sở dữ liệu, lập trình hướng đối tượng, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, thiết kế web, lập trình PHP.
· Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.
II. Mục tiêu môn học:
· Về kiến thức: Sau khi học xong người học đạt được những kiến thức sau:
· Trình bày được chức năng của các phần mềm dùng để thiết lập môi trường lập trình PHP.
· Trình bày được chức năng và ứng dụng của Laravel Framework.
· Mô tả được các bước download và cài đặt Laravel, chức năng, cú pháp và cách dùng Route, Middleware, View, Blade template, Controller, Request, Response, Validation, Query Builder, Eloquent ORM, Relationships, Collections, config, laravel debugbar package, Authentication và ứng dụng vào xử lý dữ liệu trong Laravel Web.
· Trình bày được cách cấu hình database và các câu lệnh trong cấu hình database.
· Về kỹ năng:
· Sử dụng thành thạo các lệnh của PHP để lập trình ứng dụng trên môi trường Web.
· Ứng dụng được lập trình hướng đối tượng, My SQL và mô hình MVC vào xây dựng ứng dụng Web.
· Thiết lập và cấu hình được môi trường làm việc với Laravel.
· Tạo và chạy được ứng dụng Laravel Web.
· Vận dụng được Route, Middleware, View, Blade template, Controller, Request, Response, Validation, Route, Middleware, View, Blade template, Controller, Request, Response, Validation, Query Builder, Eloquent ORM, Relationships, Collections, config, laravel debugbar package, Authentication vào ứng dụng Web.
· Viết được mã lệnh xử lý các ràng buộc nhập dữ liệu và xử lý các sự kiện phát sinh phù hợp với yêu cầu của người dùng đảm bảo tính đúng đắn của từng nghiệp vụ cụ thể.
· Xử lý được kết nối, truy xuất dữ liệu từ hệ quản trị cơ sở dữ liệu My SQL và kết xuất dữ liệu ra ứng dụng Web.
· Xác định và đưa ra các giải pháp xử lý về ràng buộc nhập dữ liệu trên giao diện.
· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.
· Xây dựng được bộ dữ liệu kiểm thử, chạy thử, kiểm thử các chức năng của ứng dụng. 
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Rèn luyện khả năng tư duy độc lập, tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, thái độ nghiêm túc, quyết liệt trong học tập và thực hiện công việc.
· Chủ động tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện, lựa chọn phướng pháp học tập khoa học phù hợp với môn học.
III. Nội dung môn học:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	Số TT
	Tên các bài trong môn học
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương 1: Lập trình PHP
	28
	
	 28
	

	
	1.Tổng quan lập trình ứng dụng Web PHP
	2
	
	2
	

	
	2.Ngôn ngữ lập trình PHP 
	6
	
	6
	

	
	3. PHP và HTML Form
	4
	
	4
	

	
	4.Lập trình hướng đối tượng trong PHP
	4
	
	4
	

	
	5.PHP và My SQL
	8
	
	8
	

	
	6.Mô hình MVC trong PHP
	4
	
	4
	

	
	7.Bài tập
	2
	
	2
	

	2
	Chương 2: Tổng quan về Laravel
	2
	
	2
	

	
	1.Laravel Framework
	1
	
	1
	

	
	2.Cài đặt môi trường làm việc với Laravel
	
	
	
	

	
	3.Cập nhật phiên bản các phần mềm trên Laragon
	
	
	
	

	
	4.Download và cài đặt Laravel
	1
	
	1
	

	
	5.Khởi chạy dự án web với Laravel
	
	
	
	

	
	6.Cấu trúc của một dự án Laravel
	
	
	
	

	
	7.Bài tập
	
	
	
	

	3
	Chương 3: Laravel Căn Bản
	28
	
	28
	

	
	1.Route
	4
	
	4
	

	
	2.Controller
	4
	
	4
	

	
	3.View
	4
	
	4
	

	
	4.Blade template
	4
	
	4
	

	
	5.Request
	2
	
	2
	

	
	6.Response
	2
	
	2
	

	
	7.Validation
	4
	
	4
	

	
	8. Bài tập
	4
	
	4
	

	4
	Chương 4: Làm việc với Database
	16
	
	16
	

	
	1. Cấu hình kết nối database trong Laravel
	1
	
	1
	

	
	2. Eloquent ORM trong Laravel
	3
	
	3
	

	
	3. Migration
	2
	
	2
	

	
	4. Seeder
	2
	
	2
	

	
	5. Query Builder
	2
	
	2
	

	
	6. Collections
	2
	
	2
	

	
	7. File Storage
	2
	
	2
	

	
	8. Bài tập
	2
	
	2
	

	5
	Chương 5: Bảo mật và Xác thực
	8
	
	8
	

	
	1.Middleware
	2
	
	2
	

	
	2.Authentication
	2
	
	2
	

	
	3.Authorization
	4
	
	4
	

	6
	Ôn tập
	8
	
	8
	

	
	1.Route, Controller, Middleware
	2
	
	2
	

	
	2.View, Blade template
	1
	
	1
	

	
	3.Request, Response, Validation
	1
	
	1
	

	
	4.Query Builder
	2
	
	2
	

	
	5.Eloquent ORM, Relationships, Collections
	2
	
	2
	

	Tổng cộng
	90
	
	90
	


2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: LẬP TRÌNH PHP	 	Thời gian: 28 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· [bookmark: _Hlk161845808]Trình bày được chức năng của các phần mềm dùng để thiết lập môi trường lập trình PHP.
· [bookmark: _Hlk161845971]Sử dụng thành thạo các lệnh của PHP để lập trình ứng dụng trên môi trường Web.
· Ứng dụng được lập trình hướng đối tượng, My SQL và mô hình MVC vào xây dựng ứng dụng Web.
· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.
2. Nội dung chương:
2.1.Tổng quan lập trình ứng dụng Web PHP
2.2.Ngôn ngữ lập trình PHP 
2.3. PHP và HTML Form
2.4.Lập trình hướng đối tượng trong PHP
2.5.PHP và My SQL
2.6.Mô hình MVC trong PHP
2.7.Bài tập

Chương 2: TỔNG QUAN VỀ LARAVEL	Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được chức năng và ứng dụng của Laravel Framework.
· Mô tả được các bước download và cài đặt Laravel.
· Thiết lập và cấu hình được môi trường làm việc với Laravel.
· Tạo và chạy được ứng dụng Laravel Web.
2. Nội dung chương: 	
2.1.Laravel Framework
2.2.Cài đặt môi trường làm việc với Laravel
2.3.Cập nhật phiên bản các phần mềm trên Laragon
2.4.Download và cài đặt Laravel
2.5.Khởi chạy dự án web với Laravel
2.6.Cấu trúc của một dự án Laravel
2.7.Bài tập

Chương 3: LARAVEL CĂN BẢN 	Thời gian: 28 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Mô tả được chức năng, cú pháp và cách dùng Route, View, Blade template, Controller, Request, Response, Validation.
· Vận dụng được Route, View, Blade template, Controller, Request, Response, Validation vào ứng dụng Web.
· Xác định và đưa ra các giải pháp xử lý về ràng buộc nhập dữ liệu trên giao diện.
· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.
2. Nội dung chương:
2.1.Route
2.2.Controller
2.3.View
2.4.Blade template
2.5.Request
2.6.Response
2.7.Validation
2.8.Bài tập

Chương 4: LÀM VIỆC VỚI DATABASE	Thời gian: 16 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được cách cấu hình database và các câu lệnh trong cấu hình database.
· Mô tả được chức năng, cách dùng Eloquent ORM trong Laravel, Migration, Seeder, Query Builder, Collections, File Storage và ứng dụng vào xử lý dữ liệu.
· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.
2. Nội dung chương:
2.1. Cấu hình kết nối database trong Laravel
2.2. Eloquent ORM trong Laravel
2.3. Migration
2.4. Seeder
2.5. Query Builder
2.6. Collections
2.7. File Storage
2.8.Bài tập

Chương 5: BẢO MẬT VÀ XÁC THỰC	Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng::
· Trình bày được chức năng, cách dùng của Middleware, Authentication, Authorization và vận dụng vào ứng dụng Web.
· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.
2. Nội dung chương:
2.1.Middleware
2.2.Authentication
2.3.Authorization

Ôn tập	Thời gian: 8 giờ
1. Mục tiêu: Sau khi học xong người học có khả năng:
· Trình bày được và vận dụng được mô hình MVC trong Laravel vào việc xây dựng ứng dụng Web.
· Mô tả được chức năng, cú pháp, cách sử dụng các câu lệnh cơ bản và nâng cao trong Laravel.
· Xử lý và truy vấn dữ liệu trong Laravel.
· Xác định và đưa ra các giải pháp xử lý về ràng buộc nhập dữ liệu trên giao diện.
· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.
2. Nội dung chương:
2.1.Route, Controller, Middleware
2.2.View, Blade template
2.3.Request, Response, Validation
2.4.Query Builder
2.5.Eloquent ORM, Relationships, Collections

IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng máy tính.
2. Trang thiết bị máy móc: Hệ thống máy tính có nối mạng và cài đặt chương trình Visual Studio code, PHP, My SQL, Composer, XAMPP, Netsupport School.
3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Bảng, viết lông, USB
4. Các điều kiện khác: Micro, loa, máy lạnh, quạt.
V. Nội dung và phương pháp đánh giá: 
1. Nội dung:
· Kiến thức: 
· Mô tả được các bước download và cài đặt Laravel, chức năng, cú pháp và cách dùng Route, Middleware, View, Blade template, Controller, Request, Response, Validation, Query Builder, Eloquent ORM, Relationships, Collections, config, laravel debugbar package, Authentication và ứng dụng vào xử lý dữ liệu trong Laravel Web.
· Xác định và đưa ra các giải pháp xử lý về ràng buộc nhập dữ liệu trên giao diện.
· Lựa chọn giải pháp phù hợp để xử lý các chức năng của ứng dụng đảm bảo tính đúng đắn và tiện dụng.
· Lựa chọn các giải pháp triển khai phù hợp với yêu cầu của ứng dụng thực tiễn.
· Kỹ năng:
· Xây dựng được ứng dụng Web có tương tác với cơ sở dữ liệu bằng Laravel framework trong thực tế.
· Xây dựng được bộ dữ liệu kiểm thử, chạy thử, kiểm thử các chức năng của ứng dụng. 
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
· Rèn luyện khả năng tư duy độc lập, tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, thái độ nghiêm túc, quyết liệt trong học tập và thực hiện công việc.
· Chủ động tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện, lựa chọn phướng pháp học tập khoa học phù hợp với môn học.
2. Phương pháp: Thực hiện các bài kiểm tra đánh giá kiến thức/bài tập lớn, kiểm tra cuối kỳ.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: Áp dụng cho trình độ cao đẳng.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
· Đối với giáo viên, giảng viên:
· Sử dụng ứng dụng đã hoàn thành để mô tả cho sinh viên cách xây dựng các ứng dụng Web bằng Laravel framework.
· Cho ví dụ và bài tập kết hợp mô phỏng lại các bài tập giúp cho người học dễ dàng tiếp thu kiến thức. Từ đó người học có thể tự học và tự xây dựng được các ứng dụng Web bằng Laravel framework.
· Đối với người học:	
· Cần chú ý nghe giảng, rèn luyện khả năng tự nghiên cứu, tự học, rèn luyện kỹ năng thực hành một cách nghiêm túc và tỉ mỉ.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
· Mô hình MVC, Route, Middleware, View, Blade template, Controller, Request, Response, Validation, Query Builder, Eloquent ORM, Relationships, Collections, config, laravel debugbar package, Authentication.
4. Tài liệu tham khảo:
[1].Tài liệu học tập chính: Giáo trình lập trình Web với Laravel, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh.
[2].Tài liệu tham khảo 1: Giáo trình Thực hành lập trình Web với Laravel, Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp.Hồ Chí Minh.
[3].Tài liệu tham khảo 2: https://laravel.com/.
[4].Tài liệu tham khảo 3: https://laravel-excel.com/.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có)
	Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng       năm 2023
	TRƯỞNG KHOA



